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1 12001052 HOÀNG HỒNG CÔNG ANH 21/03/2002 Nam Tày Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên 1 01 A01 8 5,5 6 19,5 2,75 22,25

2 12012013 PHẠM MINH KHÔI 03/02/2002 Nam Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên 1 D01 5,2 7,25 3,8 16,25 0,75 17

3 12005500 HÀ VĂN LỰC 04/08/2002 Nam Tày Huyện Định Hóa, Thái Nguyên 1 01 D01 4,8 6,5 3,8 15,1 2,75 17,85

4 10000226 VI VĂN MẠNH 12/08/2002 Nam Tày Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 1 01 A00 5,6 3 3,75 12,35 2,75 15,1

5 12012127 DƢƠNG VĂN NGHĨA 02/02/2002 Nam Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên 2NT D01 4,6 7,5 3 15,1 0,5 15,6

6 12012148 TRẦN VĂN NGUYÊN 17/11/2002 Nam Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên 1 D01 5,4 7 4,8 17,2 0,75 17,95

7 12002688 ĐỖ XUÂN NHẬT 09/10/2002 Nam Kinh Huyện Định Hóa, Thái Nguyên 1 D01 4,8 6,5 3,6 14,9 0,75 15,65

8 07001972 PHÀN A NỌI 24/10/2002 Nam Dao Huyện Sìn Hồ, Lai Châu 1 01 A00 8 6,5 7,25 21,75 2,75 24,5

9 18018466 NGUYỄN TRÍ PHƢƠNG 11/03/2002 Nam Kinh Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 2 D01 7 6,5 4 17,5 0,25 17,75

10 62003870 VỪ XUÂN THU 10/06/2002 Nam Hmông Huyện Mƣờng Ảng, Điện Biên 1 01 D01 5,2 8 3,6 16,8 2,75 19,55

11 18010141 NGUYỄN BÁ THỨC 12/02/2002 Nam Kinh Huyện Tân Yên, Bắc Giang 1 A00 8,2 4 6,25 18,45 0,75 19,2

12 16012175 TRẦN TIẾN 19/04/2002 Nam Kinh Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc 1 A00 7,2 5,5 3 15,7 0,75 16,45

13 12002761 VŨ NGỌC TRANG 02/04/2002 Nam Tày Huyện Định Hóa, Thái Nguyên 1 01 D01 4,2 6 2,4 12,6 2,75 15,35

14 12002790 ĐỖ VĂN VĨNH 14/06/2002 Nam Kinh Huyện Định Hóa, Thái Nguyên 1 A00 7,6 6,25 5,75 19,6 0,75 20,35

Ấn định danh sách gồm có:14 thí sinh./.
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